
TT Họ và tên đệm Tên Giới tính Khối lớp Cấp độ
Đăng ký combo 

KMC online 1 năm

1 Trần Gia Trí Nam 1 1 1

2 Hoàng Đức Hoàn Nam 1 1 1
3 Đào Minh Ngọc Nữ 1 1 1
4 Hán Quang Minh Nam 1 1 1

5 Lê Hoàng Phúc Nam 1 1
6 Mạc Thiên Cơ Nam 1 1 1
7 Lương Minh Khôi Nam 1 1
8 Bùi Vũ Bảo Hân Nữ 1 1 1
9 Nguyễn Hữu Lâm Nam 1 1 1
10 Ngô Mai Trang Nữ 1 1 1
11 Bùi Bích Ngọc Nữ 2 1 1
12 Lê Gia Khánh Nam 2 1 1
13 Nguyễn Lâm Khải Nam 2 1 1
14 Hán Quang Anh Nam 3 2 1
15 Lê Diệp Phương Linh Nữ 3 2
16 Đặng Bá Nguyên Phúc Nam 3 2
17 Đoàn Bảo Nam Nam 3 2
18 Trần Đại Nghĩa Nam 3 2
19 Đinh Lê Thảo Nguyên Nữ 3 2 1
20 Nguyễn Trúc Linh Nữ 3 2 1
21 Lại Hoàng Bảo Nam Nam 3 2 1
22 Nguyễn Diệp Bảo Trang Nữ 3 2
23 Ngô Quang Anh Nam 3 2 1
24 Trần Quỳnh Anh Nữ 3 2 1
25 Nguyễn Đăng Duy Anh Nam 3 2
26 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 3 2 1
27 Chu Ngọc Linh Nữ 3 2 1
28 Trần Thị Huyền My Nữ 3 2
29 Trần Phương Linh Nữ 4 2 1
30 Bùi Gia Linh Nữ 4 2 1
31 Lê Mạnh Hưng Nam 4 2 1
32 Trần Ngọc Hân Nữ 4 2
33 Nguyễn Văn Vũ Nam 5 3
34 Đàm Thế Quang Nam 5 3
35 Luyện Đức Hùng Nam 5 3
36 Phan Minh Tuấn Nam 5 3
37 Phùng Bảo Phương Nữ 5 3
38 Đào Nguyên Bách Nam 5 3
39 Nguyễn Hà Phúc Linh Nữ 5 3
40 Nguyễn Khánh Vi Nữ 5 3
41 Đặng Hoàng Bách Nam 5 3 1
42 Lê Hùng Vĩ Nam 5 3
43 Phạm Thy Ngân Nữ 5 3
44 Tạ Hải Phong Nam 5 3
45 Ngô Quang Minh Nam 5 3 1
46 Phan Vân Hà Nữ 5 3
47 Phạm Vũ Khánh Nam 5 3
48 Lê Hoàng Vinh Nam 5 3
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49 Tạ Quang Trung Nam 5 3
50 Nguyễn Minh Thái Nam 5 3
51 Hà Minh  Trí Nam 5 3
52 Lê Hà My Nữ 5 3
53 Phạm Hải Anh Nữ 5 3 1
54 Ngô Minh Khôi Nam 5 3 1
55 Nguyễn Tấn Minh Nam 5 3

Danh sách này gồm có: 55 thí sinh./.

































Danh sách này gồm có:           thí sinh./.1
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